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CASE 1

 Bệnh nhân nam tên là T T G, SN : 1965

 Địa chỉ: Kiên Giang

 Vào viện được chẩn đoán Viêm túi mật cấp, bệnh có chỉ định phẫu
thuật cắt túi mật qua nội soi ổ bụng.

 Bệnh được gây mê toàn thân ( Propofol 2,5mg/kg, Fentanyl 
2mcg/kg, Esmeron 1mg/kg), thông khí hỗ trợ 2 phút qua mask, sau
đó tiến hành đặt nội khí quản 3 lần nhưng không thành công.

 Quyết định đặt mask thanh quản,thông khí qua mask thanh quản, 
cho bệnh nhân thoát mê, hồi tỉnh.

 Mời nội soi kết hợp ĐNKQ ( ngày hôm sau )





CASE 2

 Bệnh nhân nam tên là L V M, SN : 1975

 Địa chỉ: Kiên Giang

 Vào viện được chẩn đoán Viêm túi mật cấp, bệnh có chỉ định phẫu
thuật cắt túi mật qua nội soi ổ bụng.

 Bệnh được gây mê toàn thân ( Propofol 2,5mg/kg, Fentanyl 
2mcg/kg, Esmeron 1mg/kg), thông khí hỗ trợ 2 phút qua mask, sau
đó tiến hành đặt nội khí quản 3 lần nhưng không thành công.

 Quyết định đặt mask thanh quản,thông khí qua mask thanh quản, 
cho bệnh nhân thoát mê, hồi tỉnh.

 Mời nội soi kết hợp ĐNKQ ( ngày hôm sau )







Chỉ định đặt NKQ bằng NS ống mềm

Đánh giá LEMON ( LEMON evaluation)

L: look externally

E: evaluate ( 3-3-2 rule )

M: mallampati score

O: obstruction/ obesity

N: neck mobility

Covid, cúm gia cầm…





Định nghĩa nội khí quản khó

‘An intubation is difficult when insertion of an endotracheal tube is 

impossible despite optimal laryngoscopy’. European Journal of 

Anaesthesiology | EJA18(1):3-12, January 2001

Optimal laryngoscopy



The inability to view the glottic opening during 
direct laryngoscopy makes endotracheal 
intubation difficult and occurs with a frequency 
of 1%-4% .

‘Benumof JL. Management of the difficult adult
airway. Anesthesiology 1991;75:1087-
110.PubMed’





Hiện nay có nhiều dụng cụ hỗ trợ (support) đặt nội khí quản khó, 
và tại bệnh viện Bình An có những dụng cụ sau:

Bougie Video laryngoscope
Đèn NKQ cải
tiến





Hình ảnh đặt NKQ bằng Video laryngoscope





Tóm lại

Có nhiều dụng cụ để hổ trợ đặt NKQ khó

Nhưng nếu đường thở quá khó, (qua LEMON 

evaluation đánh giá là khó), Covid… thì chúng

ta sử dụng nội soi ống mềm để đặt NKQ.
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